
= Số = Chữ

1 510200599 Lâm Gia An 18/06/2002 CD20DH

5 501200594 Trần Đức An 03/02/2001 CD20LW

11 507200588 Trần Thị Kim Anh 13/12/2002 CD20QT

21 501200578 Nguyễn Phùng 

Tuấn

Anh 01/03/2001 CD20LW

18 509200582 Lê Tấn Cường 13/03/1998 CD20NH

27 511200574 Nguyễn Anh Đào 26/08/2002 CD20LG

14 501200570 Lưu Chấn Đạt 15/07/2002 CD20LW

19 501200581 Nguyễn Thành Đạt 11/07/2002 CD20LW

13 501200519 Đỗ Khắc Đức 02/11/2002 CD20LW

25 501200576 Nguyễn Huỳnh 

Mỷ

Hân 17/03/2001 CD20LW

6 803200083 Đỗ Phương Hoa 28/08/2005 TC20TM

10 501200511 Ngô Sĩ Hòa 27/11/2000 CD20LW

23 501200525 Phạm Cao Hùng 02/06/2002 CD20LW

15 501200587 Võ Gia Khang 01/07/2001 CD20LW

2 510200571 Lê Ngọc Anh Khoa 01/07/2000 CD20DH

24 510200577 Nguyễn Công Minh 09/12/2002 CD20DH

7 501200596 Lê Diễm My 01/11/2002 CD20LW

29 507200572 Lý Thị Thanh Ngân 20/01/2002 CD20QT

22 501200579 Lê Ngọc Khôi Nguyên 19/09/2002 CD20LW

4 501200585 Nguyễn Thanh Nhân 25/02/2000 CD20LW

9 501200591 Trần Vũ Hoàng Phi 18/08/2001 CD20LW

26 501200575 Nguyễn Hà Phong 01/05/2000 CD20LW

28 501200573 Nguyễn Hoàng 

Thiên

Phúc 18/07/2002 CD20LW

30 501200557 Nguyễn Quốc Thái 30/10/2002 CD20LW

3 501200598 Bùi Văn Thành 16/08/2000 CD20LW

20 501200580 Nguyễn Sơn Thịnh 27/11/2002 CD20LW

8 501200593 Nguyễn Thị Xuân Thương 19/08/2002 CD20LW

17 509200583 Nguyễn Thị Thanh Trúc 12/07/1999 CD20NH

12 501200514 Từ Phước Trung 21/02/2002 CD20LW

16 501200584 Nguyễn Đức Vàng 25/10/2002 CD20LW
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KÍ TÊN
ĐIỂM GHI 

CHÚ

Lớp học phần: AVDV_K20.Đ4.Nhom1 Thời gian: .......phút

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Phòng thi:…..........

STT MÃ SỐ HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP
SỐ

TỜ

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI ANH VĂN ĐẦU VÀO 

KHÓA 20 ĐỢT 4

Học phần:        Anh văn đầu vào Ngày thi: ...............



37

38

39

40

TRUNG TÂM NN-TH PHÒNG ĐÀO TẠO

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm .... Ngày ... tháng .... năm ....

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Tổng số sinh viên : 

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............


